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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NINH KIỀU, 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 
Số: 13/2021/QĐST-VDS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

                      Ninh Kiều, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v  yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 - Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Văng Thị Ngọc Yến  

- Thư ký phiên họp: Bà Võ An Trinh – Thư ký Tòa án nhân dân qu n Ninh 

 i u  th nh phố C n Th   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên họp: Ông Nguyễn Xuân Lộc –  iểm sát viên  

Trong ngày 26 tháng 10 năm 2021 t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n Ninh 

 i u  th nh phố C n Th  m  phiên họp s  thẩm công khai giải quyết việc dân sự 

th  lý số: 259/2021/TLST-VDS ngày 24 tháng 6 năm 2021 v  việc “yêu c u tuyên 

bố một người mất năng lực h nh vi dân sự”, theo Quyết định m  phiên họp s  thẩm 

giải quyết việc dân sự số: 652/2021/QĐST-VDS ngày 14 tháng 10 năm 2021  gồm 

những người tham gia tố t ng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Dương Thị Cẩm T  sinh năm 

1973. 

Địa chỉ: đường N  phường T  qu n N, th nh phố C. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Dương Anh K  sinh năm: 1977; 

 Địa chỉ: đường  N  phường T  qu n N, th nh phố C. 

 2/ Ông Dương Anh T  sinh năm: 1975; 

Địa chỉ: đường N  khu vực 4  phường A  qu n N, th nh phố C. 

3/ Bà Dương Kim P  sinh năm: 1981; 

Địa chỉ: đường  N  phường T  qu n N, th nh phố C. 

(Các đương sự đều có mặt) 

                                              NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Theo đ n yêu c u ng y 10/5/2021, b  Dư ng Thị Cẩm T trình bày và yêu 

c u: Cha mẹ của b  là c  Âu Cẩm H và c  Dư ng Văn T kết hôn v o năm 1971  

Hai c  có tất cả l  04 người con  gồm: Dư ng Thị Cẩm T  sinh năm: 1973; Dư ng 

Anh T  sinh năm: 1975; Dư ng Anh    sinh năm: 1977; Dư ng  im P  sinh năm: 

1981  Năm 1982 c  Dư ng Văn T chết  Đến tháng 5/2020  c  Âu Cẩm H bị đột 

quỵ  kể từ đó đến nay c  không còn khả năng nh n thức  Ng y 07/4/2021  Trung 

tâm pháp y Tâm th n khu vực Tây Nam Bộ có kết lu n c  H bị bệnh mất trí trong 

bệnh m ch máu v  mất khả năng nh n thức v  đi u khiển h nh vi  Do v y  b  yêu 

c u Tòa án tuyên bố c  Âu Cẩm H mất năng lực h nh vi dân sự; đồng thời cử b  

l m người giám hộ cho c  Âu Cẩm H. 

T i bản tự khai v  biên bản l m việc ng y 14/10/2021 những người có quy n 

lợi  nghĩa v  liên quan ông Dư ng Anh T  ông Dư ng Anh    b  Dư ng  im P 

cùng thống nhất với ý kiến trình bày v  yêu c u của bà Dư ng Thị Cẩm T đ  nghị 

Tòa án tuyên bố c  Âu Cẩm H, sinh năm 1952 mất năng lực h nh vi dân sự và 

thống nhất cử b  Dư ng Thị Cẩm T l m người giám hộ cho c  Âu Cẩm H.  

T i phiên họp  bà Dư ng Thị Cẩm T  ông Dư ng Anh T  ông Dư ng Anh  , 

b  Dư ng  im P giữ nguyên yêu c u tuyên bố c  Âu Cẩm H mất năng lực h nh vi 

dân sự. Đồng thời đ  nghị Tòa án cử b  Dư ng Thị Cẩm T l m người giám hộ cho 

c  Âu Cẩm H. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm:  

- V  tố t ng: Việc chấp h nh pháp lu t tố t ng của Thẩm phán  Thư ký được 

phân công giải quyết việc dân sự  đư ng sự đúng quy định pháp lu t  Việc thu th p 

chứng cứ của Tòa án  việc cung cấp chứng cứ của đư ng sự đúng quy định của 

pháp lu t   

- V  nội dung: Căn cứ v o  ết lu n giám định pháp y tâm th n số 

90/2021/ LGĐYC ngày 07/4/2021 của Trung tâm Pháp y tâm th n khu vực Tây 

Nam Bộ đã kết lu n: “V  y học: Hiện t i, đư ng sự có bệnh lý tâm th n: Mất trí 

trong bệnh m ch máu (F01 – ICD10). V  năng lực: Hiện đư ng, đư ng sự mất khả 

năng nh n thức v  đi u khiển h nh vi”. 

Như v y  căn cứ theo quy định t i khoản 1 Đi u 22 Bộ lu t Dân sự năm 

2015; Đi u 376  Đi u 377  Đi u 378 Bộ lu t Tố t ng dân sự năm 2015 đ  nghị Tòa 

án chấp nh n yêu c u của b  Dư ng Thị Cẩm T.  

    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  việc dân sự được 

thẩm tra t i phiên họp; ý kiến của các đư ng sự v  đ i diện Viện kiểm sát t i phiên 

họp, Tòa án nhân dân qu n Ninh  i u nh n định:  

[1] V  quan hệ pháp lu t: Theo đ n yêu c u ng y 10/5/2021, bà Dư ng Thị 

Cẩm T yêu c u Tòa án tuyên bố c  Âu Cẩm H mất năng lực h nh vi dân sự. Đây là 

quan hệ pháp lu t v  yêu c u tuyên bố một người mất năng lực h nh vi dân sự thuộc 

thẩm quy n giải quyết của To  án theo quy định t i khoản 1 Đi u 27 Bộ lu t Tố 

t ng dân sự. Do c  Âu Cẩm H cư trú t i số 1/68/15/19 đường Nguyễn Trãi  phường 

Thới Bình  qu n Ninh  i u  th nh phố C n Th  nên thuộc thẩm quy n giải quyết 

của To  án nhân dân qu n Ninh  i u  th nh phố C n Th  theo quy định t i điểm a 

khoản 2 Đi u 35  điểm a khoản 2 Đi u 39 Bộ lu t Tố t ng dân sự. 

[2] Xét v  tình tr ng thể chất v  tinh th n của c  Âu Cẩm H: Căn cứ v o  ết 

lu n giám định pháp y tâm th n số 90/2021/ LGĐYC ngày 07/4/2021 của Trung 

tâm Pháp y tâm th n khu vực Tây Nam Bộ đã kết lu n: “V  y học: Hiện t i, đư ng 

sự có bệnh lý tâm th n: Mất trí trong bệnh m ch máu (F01 – ICD10). V  năng lực: 

Hiện đư ng, đư ng sự mất khả năng nh n thức v  đi u khiển h nh vi”. Do đó  có 

đủ c  s  tuyên bố c  Âu Cẩm H mất năng lực h nh vi dân sự  

[3] Đối với yêu c u cử b  Dư ng Thị Cẩm T làm người giám hộ cho c  Âu 

Cẩm H. Xét thấy  theo quy định t i Đi u 53 Bộ lu t dân sự v  giám hộ đư ng nhiên 

của người mất năng lực h nh vi dân sự thì “Trường hợp cha và mẹ đều mất năng 

lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia 

không đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ;…”. Đối 

chiếu với quy định nêu trên, nh n thấy, do c  Dư ng Văn T đã chết nên b  Dư ng 

Thị Cẩm T l  người giám hộ đư ng nhiên của c  Âu Cẩm H. B  Dư ng Thị Cẩm T 

liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã n i c  Âu Cẩm H cư trú để đăng ký việc giám hộ  

Trường hợp có tranh chấp v  người giám hộ sẽ được giải quyết theo quy định t i 

Đi u 54 Bộ lu t dân sự  

 [4] V  lệ phí giải quyết việc dân sự  b  Dư ng Thị Cẩm T phải chịu theo quy 

định. 

 [5] V  quy n kháng cáo: Các đư ng sự có quy n kháng cáo theo quy định t i 

Đi u 372 của Bộ lu t Tố t ng dân sự  
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QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ:  hoản 1 Đi u 27  điểm a khoản 2 Đi u 35  điểm a khoản 2 Đi u 

39, Đi u 361, Đi u 370, Đi u 371  Đi u 372, Đi u 376 v  Đi u 378 Bộ lu t Tố t ng 

dân sự năm 2015; 

Đi u 22  Đi u 53  Đi u 57 Bộ lu t Dân sự năm 2015  

Đi u 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường v  Quốc hội v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý v  sử 

d ng án phí v  lệ phí Tòa án: 

- Chấp nh n yêu c u tuyên bố một người mất năng lực h nh vi dân sự của bà 

Dư ng Thị Cẩm T. 

Tuyên bố: C  Âu Cẩm H (Nữ), sinh năm 1952, cư trú t i số 1/68/15/19 

đường Nguyễn Trãi  phường Thới Bình  qu n Ninh  i u  th nh phố C n Th  mất 

năng lực h nh vi dân sự. 

 - Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Dư ng Thị Cẩm T phải chịu 300 000 đồng 

(ba trăm nghìn đồng  lệ phí s  thẩm  chuyển ti n t m ứng lệ phí đã nộp theo biên lai 

thu số 0001087 ngày 01/6/2021 của Chi c c thi h nh án dân sự qu n Ninh  i u, 

thành phố C n Th  sang th nh lệ phí phải nộp   

 - Quy n kháng cáo  kháng nghị: Người yêu c u giải quyết việc dân sự  người 

có quy n lợi  nghĩa v  liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quy n kháng cáo 

trong h n 10 ng y kể từ ng y Tòa án ra quyết định  Viện kiểm sát cùng cấp có 

quy n kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời h n 10 ng y  Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp có quy n kháng nghị trong thời h n 15 ng y  kể từ ng y 

Tòa án ra quyết định  

  
Nơi nhận: 

- Đư ng sự; 

- VKSND Q.Ninh  i u; 

- Chi c c THADS Q  Ninh  i u; 

- TAND TP.C n Th ; 

- Lưu hồ s  việc dân sự. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Văng Thị Ngọc Yến 
 

 


